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Dãy sản phẩm Điều hòa không khí Thương mại
Mitsubishi Heavy Industries là lý tưởng để sử dụng
cho văn phòng, cửa hàng, nhà hàng, quán bar
cũng như các không gian thương mại khác.

Tính đa dạng của dãy sản phẩm cung cấp cho bạn
nhiều sự lựa chọn về kiểu dáng và chức năng phù hợp 
với nhu cầu sử dụng.

Thiết kế dàn lạnh hiện đại và bắt mắt kết hợp hài hòa 
với không gian tạo ra bầu không khí dễ chịu và 
thư giãn. 

High Performance Air-Conditioners
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*GWP (viết tắt của Global Warming Potential) là hệ số
làm ấm trái đất, đại diện cho lượng nhiệt của một loại F-Gas
trong bầu khí quyển).

Tất cả dàn lạnh và dàn nóng đều dùng được cho môi chất lạnh R32.
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• Gas đơn chất, dễ xử lý hơn
• Được biết đến như là một thành phần của hỗn hợp R410A (50% R32, 50% R125)
• Đã được sử dụng trong các hệ thống điều hòa không khí trên toàn thế giới
• Không làm suy giảm tầng Ozone
• Hiệu suất năng lượng vượt trội R410A
• Lượng môi chất cần sử dụng ít hơn R410A
• Dễ tái sử dụng



Lưới bảo vệ quạt
(thiết bị tiêu chuẩn)

Cánh quạt Turbo 
thiết kế mới
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Với cảm biến chuyển động mới
(bản tùy chọn) giúp phát hiện hoạt 
động của người dùng. Kiểm soát tiết 
kiệm điện năng bằng cách thay đổi 
nhiệt độ đặt theo số lượng người 
dùng khi hoạt động.

4 cánh đảo gió bổ sung được kiểm soát 
độc lập ở mỗi chế độ hoạt động. Giúp 
dễ dàng thay đổi hướng không khí và 
ngăn ngừa cảm giác khó chịu của gió 
thổi trực tiếp khi vừa khởi động. Chức 
năng này giúp điều khiển linh hoạt hơn 
cho hướng thổi của gió.
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Chiều dài đường ống gas nạp sẵn 15m
FDC50CNZ-W5

30m

Độ cao
chênh lệch
10m

Dàn nóng thấp hơn
dàn lạnh

10m

Chiều dài
đường ống

Chiều dài đường ống gas nạp sẵn 7.5m
FDC71CNZ-W5

25m

10m

10m

Chiều dài
đường ống

Độ cao
chênh lệch

Dàn nóng thấp hơn
dàn lạnh

Chiều dài đường ống gas nạp sẵn 25m

FDC100CNZ-W5
FDC125, 140CSZ-W5

50m

30m

15m

Chiều dài
đường ống

Độ cao
chênh lệch

Dàn nóng thấp hơn
dàn lạnh

Chiều dài đường ống gas nạp sẵn 25m
FDC100CSZ-W5
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GAS R410A
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GAS R410A
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GAS R410AGAS R410A
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GAS R32Dòng sản phẩm 1 chiều lạnh - non inverter

FDC140CSZ-W5

Mặt nạ điều chuyển luồng khí
(Tùy chọn)

LOẠI MÁY

Dàn lạnh
Dàn nóng
Nguồn điện
Công suất lạnh
Công suất tiêu thụ
ERR
Dòng điện hoạt động tối đa
Dòng điện khởi động

Độ ồn

Lưu lượng gió

Kích thước ngoài

Trọng lượng tịnh

Gas lạnh
Kích cỡ đường ống
Độ dài đường ống
Độ cao chênh lệch
Dây điện kết nối
Phương pháp kết nối

Hệ điều khiển ( tùy chọn)

FDT50CNZ-W5
FDC50CNZ-W5

5.3
1.41
3.76
19.8
9.7

38/36/35/32
51

18/17/15.5/15
26.5

-
236 x 840 x 840

640 x 800(+71) x 290
 20
40.5
R32

Ø6.35 / Ø15.88
30

Tối đa 10/10

7.2
1.98
3.64
42.5
14.5

43/38/37/34
55

26/21/17/15
37
-

 236 x 840 x 840
640 x 800(+71) x 290

22
44.0
R32

Ø6.35 / Ø15.88
25

Tối đa 10/10

10.6
2.98
3.56
67.4
18.9

44/40/38/34
57

31/26/23/17
75
-

 298 x 840 x 840
 845 x 970 x 370

25
73.5
R32

Ø9.52 / Ø15.88
50

Tối đa 30/15

1 Pha, 220-240V, 50Hz

FDT71CNZ-W5
FDC71CNZ-W5

FDT100CNZ-W5
FDC100CNZ-W5

Dàn lạnh(P-Hi/Hi/Me/Lo)
Dàn nóng
Dàn lạnh(P-Hi/Hi/Me/Lo)
Dàn nóng
Mặt nạ
Dàn lạnh
Dàn nóng
Dàn lạnh(Thân máy/Mặt nạ)
Dàn nóng

Đường lỏng/Đường hơi

Dàn nóng cao/thấp hơn

kW
kW

A

dB(A)

m3/
phút

mm

kg

ømm
m
m

(cao x rộng x sâu)

DANH MỤC

FDT100CSZ-W5
FDC100CSZ-W5

10.6
3.09
3.43
25.9
7.9

44/40/38/34
56

31/26/23/17
75
-

298 x 840 x 840
845 x 970 x 370

25
75

R32
Ø9.52/Ø15.88

50
Tối đa 30/15

12.9
4.22
3.06
29.9
9.8

44/41/39/36
57

31/28/25/18
75
-

298 x 840 x 840
845 x 970 x 370

25
74

R32
Ø9.52/Ø15.88

50
Tối đa 30/15

14.4
4.70
3.06
37

14.1
44/41/39/36

58
31/28/26/20

132
-

298 x 840 x 840
1300 x 970 x 370

25
96

R32
Ø9.52 / Ø15.88

50
Tối đa 30/15

3 pha, 380-415V, 50Hz

FDT125CSZ-W5
FDC125CSZ-W5

FDT140CSZ-W5
FDC140CSZ-W5

RCN-T-5AW-E2, RC-EX3A, RC-E5,RCH-E3
Trạm nối dây (siết vít)

FDT50/71/100CNZ-W5
FDT100/125/140CSZ-W5

Hệ điều khiển (tùy chọn)
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GAS R32Dòng sản phẩm 1 chiều lạnh - non inverter

FDuM
Dàn lạnh nối ống gió

FDC50/71CNZ-W5

FDC100/125CSZ-W5

FDC140CSZ-W5

Sự giảm áp suất tĩnh ngoài:5Pa

FDUM50/71/100CNZ-W5
FDUM100/125/140CSZ-W5

BỘ
ĐIỀU KHIỂN
TỪ XA

Điều khiển không dây (tuỳ chọn)

RCN-KIT4-E2 RC-EX3A RC-E5 RCH-E3

Bộ lọc (tùy chọn)
UM-FL1EF : for 50, 71
UM-FL2EF : for 100, 125
UM-FL3EF : for 140

Điều khiển dây (tuỳ chọn)

FDC100CNZ-W5

LOẠI MÁY

Dàn lạnh
Dàn nóng
Nguồn điện
Công suất lạnh
Công suất tiêu thụ
ERR
Dòng điện hoạt động tối đa
Dòng điện khởi động

Độ ồn

Lưu lượng gió

Kích thước ngoài

Trọng lượng tịnh

Gas lạnh

Kích cỡ đường ống
Độ dài đường ống
Độ cao chênh lệch
Dây điện kết nối
Phương pháp kết nối
Hệ điều khiển ( tùy chọn)

FDUM50CNZ-W5
FDC50CNZ-W5

5.3
1.44
3.68
15

10.4
34/30/28/26

51
14.5/11.5/10.5/9

26.5
280 x 750 x 635

640 x 800(+71) x 290
 29
40.5
R32

Ø6.35 / Ø15.88
30

Tối đa 10/10

7.0
2.05
3.41
42.5
15.9

38/33/31/29
55

24/19/15/10
37

280 x 950 x 635
640 x 800(+71) x 290

34
44

R32
Ø6.35/Ø15.88

25
Tối đa 10/10

10.6
3.10
3.42
58.0
19.7

41/36/31/29
57

39/32/26/20
75

280 x 1370 x 740
845 x 970 x 370

53
73.5
R32

Ø9.52/Ø15.88
50

Tối đa 30/15

1 Pha, 220-240V, 50Hz

FDUM71CNZ-W5
FDC71CNZ-W5

FDUM100CNZ-W5
FDC100CNZ-W5

Dàn lạnh(P-Hi/Hi/Me/Lo)
Dàn nóng
Dàn lạnh(P-Hi/Hi/Me/Lo)
Dàn nóng
Dàn lạnh
Dàn nóng
Dàn lạnh
Dàn nóng

Đường lỏng/Đường hơi

Dàn nóng cao/thấp hơn

kW
kW

A

dB(A)

m3/
phút

mm

kg

ømm
m
m

(cao x rộng x sâu)

DANH MỤC

FDUM100CSZ-W5
FDC100CSZ-W5

10.6
3.15
3.37
29.6
8.1

 40/36/32/29
56

39/32/26/20
75

 280 x 1370 x 740
845 x 970 x 370

53
75

R32
Ø9.52/Ø15.88

50
Tối đa 30/15

13.0
4.44
2.93
20.8
10.2

44/37/33/29
57

48/35/28/22
75

280 x 1370 x 740
845 x 970 x 370

53
74

R32
Ø9.52/Ø15.88

50
Tối đa 30/15

14.9
4.75
3.14
51.2
14.8

44/37/33/29
58

48/35/28/22
132

280 x 1370 x 740
1300 x 970 x 370

53
96

R32
Ø9.52 / Ø15.88

50
Tối đa 30/15

3 pha, 380-415V, 50Hz

FDUM125CSZ-W5
FDC125CSZ-W5

FDUM140CSZ-W5
FDC140CSZ-W5

RCN-KIT4-E2, RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3
Trạm nối dây (siết vít)

GAS R32
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GAS R32
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GAS R32
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GAS R32

MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 22



GAS R32
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| FDT50CNZ-W5, FDT71CNZ-W5

Obstacle

Make a space of 4000 or more between
the units when installing more than one.

or 
mo

re

or more
1000

10
00

Space for installation and service

A
Content

Gas piping
B Liquid piping
C Drain piping VP25 O.D.32
D Hole for wiring
F Suspension bolts M10 or M8

G
H1 125 Knock out

Symbol

H2 200 Knock out

Outside air opening
for ducting
Air outlet opening
for ducting

Knock out

15.88 5 8" Flare
6.35 1 4" Flare

Decorative panel

Hanger plate for
suspension bolt

Control box
Anti draft function

Control
box

Suspension bolts pitch P1 770

Su
sp

en
sio

n b
olt

s p
itc

h
P2

77
0

Installed on site

Drain hose piece
Accessory

Air supplyAir return grille

�630
�950860 910 Ceiling hole size

56
8

42
0

42
0

245
303333

50
 or

 m
ore

14
018

8

�840

13
1 17
3 23

6
35

H1,2
G

H1,2

H1,2

B AF C

H1,2

D

H1,2
G

H1,2

H1,2

Drain hose piece

H1,2

Suspension bolts pitch P1
(Ceiling hole size)

box
Control

Su
sp

en
sio

n 
bo

lts
 p

itc
h 

P2

(Accessory)
(Installed on site)

778
860 910

72
5

56
8

42
0

42
0

245
303333

1 770
2 770 800 725

725 770
P1 P2

Notes
1 The model name label is attached to the

                control box lid.
      2 Suspension bolt pitch P1,P2 is adjustable

                by a pattern of the right table.
3 Section 1 1 is provided on the panel

                T-PSAE-5BW-E only.  

Pattern
Symbol

Suspension bolt pitch range

Holes for
tapping screws 

Holes for
tapping screws 

Hole

Hole

88
10

0

100

60
140

14
0

6- 4

88
10

0

130
240

14
0

6 - 4200

H1 H2
Hole

Holes for
tapping  screws 

76

11
2

13
7

67

50 38

37
40

65

5 - 4

10
5

44 13

G

Ma
x. D

rai
n l

ift

215 245

85
0 o

r le
ss

k í c h  t h ư ớ c  d à n  l ạ n h  -  1  c h i ề u  l ạ n h  -  n o n  i n v e r t e r
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A
Co

nte
nt

Ga
s p

ipi
ng

φ
15

.88（
5／

8"）（
Fla

re）
B

Liq
uid

 pi
pin

g
φ

9.5
2（3
／8

"）（
Fla

re）
C

Dr
ain

 pi
pin

g
VP

25（
O.

D.
32
）

D
Ho

le 
for

 w
irin

g
F

Su
sp

en
sio

n b
olt

s
（M

10
 or

 M
8）

G

Sp
ac

e f
or 

ins
tal

lat
ion

 an
d s

erv
ice

Ob
sta

cle

Ma
ke

 a 
sp

ac
e o

f 5
00

0 o
r m

ore
 be

tw
ee

n

De
co

rat
ive

 pa
ne

l

H1
,2

G

H1
,2

H1
,2

Ha
ng

er 
pla

te 
for

B
A

F
C

（Max. Drain lift）

H1
H2

H1
φ

12
5（K

no
ck

 ou
t）

H1
,2

D
Co

ntr
ol 

bo
x

1
77

0
2

77
0～

80
0

72
5

72
5～

77
0

P1
P2

Sy
mb

ol

H2
φ

20
0（K

no
ck

 ou
t）

for
 du

ctin
g

Ou
tsi

de
 ai

r o
pe

nin
g

for
 du

ctin
g

Air
 ou

tle
t o

pe
nin

g

or more

or 
mo

re

the
 un

its
 w

he
n i

ns
tal

lin
g m

ore
 th

an
 on

e.

bo
x

Co
ntr

ol

（C
eil

ing
 ho

le 
siz

e）
Su

sp
en

sio
n b

olt
s p

itc
h：P

1

Suspension bolts pitch：P2

（A
cc

es
so

ry）
（I

ns
tal

led
 on

 si
te）

Dr
ain

 ho
se

 pi
ec

e

su
sp

en
sio

n b
olt

Ho
les

 fo
r 

tap
pin

g s
cre

ws
Ho

les
 fo

r 
tap

pin
g s

cre
ws

（K
no

ck
 ou

t）

Ho
le

Ho
le

Air
 su

pp
ly

Air
 re

tur
n g

rill
e

Pa
tte

rnSy
mb

ol
Su

sp
en

sio
n b

olt
 pi

tch
 ra

ng
e

Dr
aft

 pr
ev

en
tio

n f
un

cti
on（
※1
） 

No
tes

 （1
）T

he
 m

od
el 

na
me

 la
be

l is
 at

tac
he

d t
o t

he
    

    
    

  c
on

tro
l b

ox
 lid

.
　 

    
 （2
）S

us
pe

ns
ion

 bo
lt p

itc
h P

1,P
2 i

s a
dju

sta
ble

    
    

    
  b

y a
 pa

tte
rn 

of 
the

 rig
ht 

tab
le.

　　
　　
（3
）D

raf
t p

rev
en

tio
n f

un
cti

on
 ( ※

1) 
is 

pro
vid

ed
    

    
    

  o
n t

he
 pa

ne
l T

-P
SA

E-
5B

W-
E, 

T-P
SA

E-
5B

B-
E o

nly
.

G

Ho
le

Ho
les

 fo
r 

tap
pin

g  
sc

rew
s

10
00

1000

（O
pti

on
）

□
63

0
□

95
0

（7
78
）

86
0～

91
0

（725）
568

420

420

24
5 30

3
33

3

50 or more
140

188

□
84

0

131
173

298 35

21
5～

24
5

850 or less

140
100

10
06014
0

140

6-φ
4

140
100

13
0

24
0

140

6-φ
4

20
0

Re
mo

te 
co

ntr
ol

（O
pti

on
）

Re
mo

te 
co

ntr
ol

（O
pti

on
）

Re
mo

te 
co

ntr
ol

□
86

5.2

（O
pti

on
）

Wi
rele

ss 
rem

ote
 co

ntr
ol

（O
pti

on
）

Re
mo

te 
co
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C Pipe cable draw-out hole
D
E Anchor bolt hole

Drain discharge hole

Symbol

B

M10 × 4 places
20 × 5 places

Service valve connection liquid side 6.35 1 4" Flare
A Service valve connection gas side 15.88 5 8" Flare

Notes
  1  It must not be surrounded by walls on the four sides.

2  The unit must be fixed with anchor bolts. An anchor bolt must not
         protrude more than 15mm.

3  Where the unit is subject to strong winds, lay it in such
         a direction that the blower outlet faces perpendicularly
         to the dominant wind direction.

4  Leave 1m or more space above the unit.
5  A wall in front of the blower outlet must not exceed the units height.
6  The model name label is attached on the right side of the unit.
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| FDC71CNZ-W5 Notes (1) It must not be surrounded by walls on the four sides.
(2) The unit must be fixed with anchor bolts. An anchor
      bolt must not protrude more than 15mm.
(3) Where the unit is subject to strong winds, lay it in
      such a direction that the blower outlet faces
      perpendicularly to the dominant wind direction.
(4) Leave 1m or more space above the unit.
(5)  A wall in front of the blower outlet must not exceed
      the units height.
(6) The model name label is attached on the right side
      of the unit.    
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

BẮC GIANG 1

BẮC GIANG 2

BẮC KẠN

BẮC NINH 1

BẮC NINH 2

CAO BẰNG

HÀ NỘI 1

HÀ NỘI 2

HÀ NỘI 3

HÀ GIANG

HÀ NAM

HÀ TĨNH 1

HÀ TĨNH 2

HẢI DƯƠNG

HẢI PHÒNG 1

HẢI PHÒNG 2

HOÀ BÌNH

HƯNG YÊN

HƯNG YÊN 2

LẠNG SƠN

LÀO CAI

NAM ĐỊNH

NGHỆ AN

NINH BÌNH

PHÚ THỌ

QUẢNG BÌNH

QUẢNG TRỊ 

QUẢNG NINH 1

QUẢNG NINH 2

QUẢNG NINH 3

SƠN LA

THÁI BÌNH

THÁI NGUYÊN

THANH HÓA 

TUYÊN QUANG

VĨNH PHÚC

YÊN BÁI

Số 472 Đường Xương Giang - Phường  Ngô Quyền, TP. Bắc Giang.

Số nhà 1545 Đường Hoàng Hoa Thám, xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Số 24 Đường Nguyễn Văn Thoát, Tổ 5, P. Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

Số 06 Đường Nguyễn Trãi, Phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Số 108 Đường Trần Hưng Đạo, phường Tiền Ninh Vệ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Số nhà 04 tổ 12 Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.

Số 54 Tổ 5 khu Xuân Hà,Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội.

Số 31 Phạm Hồng Thái, Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội.

Số 53A, Đường 19/5, Tổ 1 Phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang.

Số 5, Ngõ 123, Đường Quy Lưu, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam.

Số 47 Đường Hà Tôn Mục, TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh.

SN 07, ngõ 12, Đ. Lý Tự Trọng, Tổ 9, TT. Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh.

Số 117F Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Số 268, Lô 22 Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Số 193 Quang Trung, Phường Phan Bội Châu, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Tổ 5, P.Thái Bình, TP. Hòa Bình.

Số 96 Nguyễn Văn Linh, phường Bảo Khê, TP. Hưng Yên.

Số 233 Điện Biên, Lê Lợi, TP. Hưng Yên.

344 Đường Bà Triệu, Phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn.

054 Nguyễn Khuyến, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai.

114 Đường Nguyễn Bính, P.Trần Quang Khải, TP. Nam Định.

Số 7 - Ngõ A2 - Đ. Hermann Gmeiner - K. Yên Vinh - P. Hưng Phúc - TP. Vinh - Nghệ An.

Số nhà 668, đường 30/6, phố Vân Giang - phường Ninh Phong, TP. Ninh Bình.

1646 Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ.

Thôn 4 , xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, tinh Quảng Bình.

141 Nguyễn Huệ, Khu phố 8, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị.

Số 8 đường Võ Thị Sáu, tổ 1 khu 1, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

331 Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh.

179 Đường Trần phú, P.Cẩm Tây, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh.

255 Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 2 phường Tô Hiệu, TP Sơn La.

15B Nguyễn Tông Quai, Phường Trấn Lãm, Thái Bình.

Số 16 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Tổ 4, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.

Số 258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa.

Số nhà 174, Đường Bình Thuận, tổ 10 phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang.

60 Trần Quốc  Tuấn, Phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. 

SN 983 Đường Điện Biên, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái.

0904 769 030

0961 315 887

0913 953 819

0912 156 017

0222 3811 940

0915 027 120

0904 888 565

0913 570 284

0913 578 724

0917 338 299

0942 435 228

0983 234 755

0915 528 136 

0903 260 371

0913 058 650

0904 444 112

0986 587 075

0912 799 596

0912 416 867 

0936 815 557

0983 026 076

0903 267 558

0913 567 411

0916 866 758

0904 047 613

0944 853 840

0942 302 555 

0912 000 274

0912 036 192

0913 382 029

0971 810 299

0983 844 339

0913 068 685

0942 227 899 

0901 779 229

0913 566 922

0912 258 789
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AN GIANG 1

AN GIANG 2

AN GIANG 3

BẠC LIÊU

BẾN TRE

BÌNH DƯƠNG

BÌNH PHƯỚC 1

BÌNH PHƯỚC 2

BÌNH THUẬN

CÀ MAU 1

CẦN THƠ

CÔN ĐẢO

ĐÀ NẴNG 1

ĐÀ NẴNG 2

ĐĂK LĂK

ĐĂK NÔNG

ĐỒNG NAI

ĐỒNG THÁP

GIA LAI

HẬU GIANG

HUẾ

KIÊN GIANG

KON TUM

LÂM ĐỒNG

LONG AN

NHA TRANG

NINH THUẬN

PHÚ QUỐC

PHÚ YÊN

QUẢNG NAM

QUÃNG NGÃI

QUY NHƠN

SÓC TRĂNG

TÂY NINH

TIỀN GIANG

TRÀ VINH

VĨNH LONG

VŨNG TÀU

107 NGUYỄN HUỆ B, PHƯỜNG MỸ LONG, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG.

9/9 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG MỸ XUYÊN, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG.

4-6-8-10-12 HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG MỸ LONG, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG.

137/5A VÕ VĂN KIỆT, KHÓM 5, PHƯỜNG 1, TP BẠC LIÊU.

52B ĐẠI LỘ ĐỒNG KHỞI, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TP. BẾN TRE.

129Q Đ. HUỲNH VĂN CÙ, K. 11, P. PHÚ CƯỜNG, TP. THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG.

278 PHÚ RIỀNG ĐỎ, TP. ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC.

TỔ 3, KHU PHỐ TÂN TRÀ, PHƯỜNG TÂN XUÂN, TP. ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC.

81 TỪ VĂN TƯ, PHƯỜNG PHÚ TRINH, TP PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN.

378F/11 ĐƯỜNG TIỂU KHU TÂN LỘC, KHÓM 4, PHƯỜNG 9, TP. CÀ MAU.

40 Đ. B31, KDC 91B, P. AN KHÁNH, Q. NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ.

ĐƯỜNG PHAN CHU TRINH, KHU 2, HUYỆN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

497 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG HÒA KHÊ, QUẬN THANH KHÊ, TP. ĐÀ NẴNG.

32 CHU VĂN AN, PHƯỜNG BÌNH HIÊN, QUẬN HẢI CHÂU, TP. ĐÀ NẴNG.

13 BÀ TRIỆU, PHƯỜNG TỰ AN, TP. BUÔN MÊ THUỘT, ĐĂK LĂK.

TỔ DÂN PHỐ 6, PHƯỜNG NGHĨA PHÚ, TP. GIA NGHĨA, ĐĂK NÔNG.

103 KHU PHỐ 4, Đ. VÕ THỊ SÁU, P. THỐNG NHẤT, TP. BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI.

SỐ 88 Đ. LÊ QUÍ ĐÔN, P. 1, TP. CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP.

171 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P. YÊN ĐỖ, TP. PLEIKU, TỈNH GIA LAI.

SỐ 167 Đ. LÊ QUÍ ĐÔN, K. 1, P. III, TP. VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG.

59 XUÂN 68, P. THUẬN THÀNH, TP. HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ.

197 NGÔ QUYỀN, P. VĨNH BẢO, TP. RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG.

215 PHAN CHU TRINH, KON TUM.

38/3 NGUYỄN DU, LIÊN NGHĨA, ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG.

67/1 NGUYỄN QUANG ĐẠI, PHƯỜNG 5, TP. TÂN AN, LONG AN.

53A QUANG TRUNG, PHƯỜNG LỘC THỌ, TP. NHA TRANG, KHÁNH HÒA.

441 THỐNG NHẤT, TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN.

179 TRẦN PHÚ, K. 6, P. DƯƠNG ĐÔNG, TP. PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG.

THÔN NGỌC LÃNG, XÃ BÌNH NGỌC, TP. TUY HÒA, PHÚ YÊN.

54 TIỂU LA, PHƯỜNG AN MỸ, TP. TAM KỲ, QUẢNG NAM.

236 HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG, TP. QUẢNG NGÃI.

43A PHÙNG KHẮC KHOAN, P. ĐỐNG ĐA, TP. QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH.

130 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 2, TP. SÓC TRĂNG.

SỐ 25 HẺM 9 CHÂU VĂN LIÊM, HÒA THÀNH, TÂY NINH.

34/6A TRẦN NGỌC GIẢI, K. 10, PHƯỜNG 6, TP. MỸ THO, TIỀN GIANG.

449 PHẠM NGŨ LÃO, KHÓM 4, PHƯỜNG 1, TP. TRÀ VINH.

39/2B TRẦN PHÚ, KHÓM 3, PHƯỜNG 4, TP. VĨNH LONG.

215/5 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, PHƯỜNG THẮNG TAM, TP. VŨNG TÀU.

0296 3980 666

0296 3945 567

0296 3841 166

0944 559 498

0275 3816 572

0274 3855 310

0271 3879 188

0978 075 758

0919 277 238

0941 992 277

0292 3782 117

0337 637 822

0236 3649 868

0236 3892 929

0262 3851 399

0261 3456 195

0908 346 361

0277 3851 575

0269 3821 202

0293 3582 382

0234 3531 014

0912 777 697

0260 3861 171

0983 841 393

0272 3663 678

0258 3525 817

0259 3833 088

0354 626 470

0772 488 427

0235 3851 732

0255 3711 600

0914 100 262

0299 3613 771

0908 268 042

0913 791 994

0294 3851 114

0270 3830 126

0254 3824 224
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